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PHẦN I.  Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu 

hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng một trong những mục đích thành lập của tổ chức ASEAN? 

   A. Giải quyết tranh chấp trong khu vực bằng biện pháp quân sự hoà bình. 

   B. Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và hình thành liên minh phòng thủ. 

   C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội trong khu vực. 

   D. Thành lập một tổ chức chính trị, quân sự chung trong khu vực Đông Nam Á. 

Câu 2. Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô đã tạo điều kiện cho sự ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân 

ở các nước 

 A. Đông Âu.  B. Nam Âu.  C. Tây Âu.  D. Bắc Âu. 

Câu 3. Nội dung cơ bản đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1986 -1995 là toàn 

diện và đồng bộ, trọng tâm trên lĩnh vực 

 A. Chính trị.  B. Xã hội.  C. Văn hóa.  D. Kinh tế. 

Câu 4. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về Cộng đồng Chính trị – An ninh ASEAN (APSC)? 

   A. APSC hướng đến xây dựng một môi trường hoà bình và an ninh. 

   B. APSC tạo ra một liên minh quân sự ở khu vực Đông Nam Á. 

   C. APSC hoạt động dựa trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của ASEAN 

   D. APSC là khuôn khổ hợp tác chính trị – an ninh toàn diện. 

Câu 5. Một trong những hành động thực thi chủ quyền của Chính phủ Việt Nam đối với quần đảo Trường 

Sa và Hoàng Sa là 

   A. cho Mỹ thuê lại bến cảng ở các loại đảo. 

   B. đưa lực lượng ra thực thi chủ quyền. 

   C. khởi công xây dựng nhiều căn cứ quân sự. 

   D. xây dựng các sân bay quốc tế lớn. 

Câu 6. Nhận xét nào sau đây là đúng về cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077) của nhà Lý? 

   A. Chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách đề nghị giảng hoà. 

   B. Rút lui khỏi kinh thành Thăng Long để bảo toàn lực lượng. 

   C. Hành quân thần tốc để tiêu diệt đạo quân tiếp viện nhà Tống. 

   D. Xây dựng được tuyến phòng thủ vững chắc trên sông Bạch Đằng. 

Câu 7. Một trong những biểu hiện nào dưới đây chứng tỏ Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới 

từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 (thế kỷ XX)? 

   A. Tích cực giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa. 

   B. Làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ. 

   C. Thúc đẩy sự hình thành xu thế hợp tác toàn cầu. 

   D. Trực tiếp đối đầu với các cường quốc phương Tây. 



 

Câu 8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đóng góp của phong trào Tây Sơn trong lịch sử dân 

tộc Việt Nam? 

   A. Thống nhất đất nước từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. 

   B. Xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước ròng rã hơn 250 năm. 

   C. Lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê. 

   D. Đánh bại quân Xiêm, Thanh, bảo vệ độc lập của đất nước. 

Câu 9. Âm mưu cơ bản của Mỹ đối với miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 là biến miền 

Nam thành 

 A. trung tâm hàng không của Mỹ.  B. khu kinh tế, khoa học mới của Mỹ. 

 C. thuộc địa kiểu mới của Mỹ.  D. nơi cung cấp nhân lực cho Mỹ. 

Câu 10. Chủ trương đổi mới về văn hóa - xã hội giai đoạn 2006 đến nay của Đảng Cộng sản Việt Nam 

nhằm 

   A. Thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế toàn diện trên các lĩnh vực. 

   B. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến. 

   C. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển kinh tế tri thức. 

   D. Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Câu 11. Một trong những nội dung chính của Cộng đồng Kinh tế ASEAN là 

   A. cùng nhau xây dựng các hàng rào thuế quan cho từng quốc gia. 

   B. hướng tới xây dựng đồng tiền chung của Đông Nam Á 

   C. thúc đẩy chính sách cạnh tranh về kinh tế, bảo vệ người tiêu dùng. 

   D. phát triển nguồn nhân lực có tri thức chất lượng cao. 

Câu 12. Từ thập niên70 (thế kỉ XX), thế giới xuất hiện xu thế nào sau đây ảnh hưởng đến cục diện của 

Chiến tranh lạnh? 

 A. Công nghiệp hoá.  B. Đa trung tâm. 

 C. Đơn cực  D. Hoà hoãn Đông - Tây. 

Câu 13. Việc đàm phán và ký kết Hiệp định Sơ bộ giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa với đại diện Chính phủ Pháp (6 - 3 - 1946) có tác dụng như thế nào? 

   A. Tạo thời gian hòa bình để Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội khóa I. 

   B. Chuyển quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ đối đầu sang đối thoại. 

   C. Giúp Việt Nam ngăn chặn được mọi nguy cơ xung đột với Pháp. 

   D. Thể hiện thiện chí hòa bình của hai chính phủ Việt Nam và Pháp. 

Câu 14. Nhận xét nào sau đây là đúng về lực lượng chính trị trong Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt 

Nam? 

   A. Tuy số lượng nhiều nhưng không là nguồn bổ sung quan trọng cho lực lượng vũ trang. 

   B. Là lực lượng thứ yếu, có vai trò hỗ trợ quần chúng tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

   C. Lực lượng xung kích, thực hiện vai trò kết hợp vũ trang với tuyên truyền cách mạng. 

   D. Là một trong những cơ sở của bạo lực cách mạng trong Cách mạng tháng Tám (1945). 

Câu 15. "Quân lệnh số 1" chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trên cả nước được ban bố trong hoàn 

cảnh lịch sử nào sau đây? 

   A. Nhiều tỉnh đã giành được chính quyền trong khởi nghĩa từng phần. 

   B. Đảng đã thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa. 

   C. Nhật Bản đã chính thức tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 



 

   D. Quân Nhật hoang mang, quân Đồng minh chưa vào Đông Dương. 

Câu 16. Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã giành chính quyền từ tay 

 A. Thực dân Pháp.  B. Thực dân Anh.  C. Phát xít Đức.  D. Phát xít Nhật. 

Câu 17. Những nước nào dưới đây đồng sáng lập tổ chức ASEAN (08/8/1967)? 

   A. Lào, Thái Lan, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a. 

   B. Thái Lan, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma. 

   C. Việt Nam, Thái Lan, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a. 

   D. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan. 

Câu 18. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967 tại địa điểm nào? 

 A. Băng Cốc (Thái Lan).  B. Ma-ni-la (Phi-lip-pin). 

 C. Cua-la Lăm-po (Ma-lai-xi-a).  D. Ba-li (In-đô-nê-xi-a). 

Câu 19. Ngày 22-11-2015, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhóm họp tại Ma-lai-xi-a, chính thức thành lập 

 A. Cộng đồng ASEAN.  B. Hội đồng các nước ASEAN. 

 C. Uỷ ban ASEAN.  D. Liên minh ASEAN. 

Câu 20. Từ cuối thế kỷ XX, vị thế của Trung Quốc không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế là do 

   A. thường xuyên gây ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước láng giềng. 

   B. sự điều chỉnh chính sách đối ngoại và bình thường hóa quan hệ với nhiều nước. 

  C. sở hữu vũ khí hạt nhân và công nghệ quốc phòng nhiều nhất trên thế giới. 

   D. ra sức thực hiện cái gọi là “giấc mơ Trung Hoa”, âm mưu làm bá chủ thế giới. 

Câu 21. Đại hội nào của Đảng Cộng sản Việt Nam  mở đầu cho công cuộc đổi mới đất nước? 

 A. Đại hội VII (1991).  B. Đại hội VIII (1996). 

 C. Đại hội V (1982).  D. Đại hội VI (1986). 

Câu 22. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa cuộc Tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 

1954 của quân dân Việt Nam? 

   A. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp. 

   B. Đập tan hoàn toàn ý chí xâm lược của Pháp. 

   C. Quyết định buộc Pháp kí Hiệp định Giơnevơ. 

   D. Bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava của Pháp. 

Câu 23. Nhân vật lịch sử nào dưới đây lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)? 

 A. Lý Thường Kiệt.  B. Lê Lợi.  C. Ngô Quyền.  D. Quang Trung. 

Câu 24. Bối cảnh lịch sử nào sau đây dẫn đến sự hình thành Liên hợp quốc? 

A. Liên Xô và Mỹ thực hiện Chiến tranh lạnh. 

B. Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu diễn ra ác liệt. 

C. Nhu cầu xác lập một tổ chức quốc tế nhằm duy trì hoà bình sau chiến tranh. 

D. Các nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới I phân chia phạm vi ảnh hưởng. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Liên hợp quốc đánh giá cao sự tham dự và cam kết vững chắc của ASEAN đối với chủ nghĩa 

đa phương và hợp tác khu vực. ASEAN có vai trò cốt lõi trong việc thúc đẩy nhân quyền, các quyền cơ 

bản và sự tham dự chính trị rộng rãi như các thành tố để xây dựng các xã hội thực sự hoà bình, ổn định. 

Và ASEAN cũng đóng vai trò nòng cốt trong sự phát triển của một nền kinh tế toàn cầu vững mạnh". 



 

(Trích: Phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN của Tổng Thư kí Liên hợp quốc An-tôn-ni-ô Gu-

tê-rết (Phnôm Pênh, 2022)) 

a) ASEAN là tổ chức khu vực thành công nhất và được đánh giá cao trên thế giới. 

b) ASEAN quyết định sự phát triển của kinh tế toàn cầu trong bối cảnh hiện nay. 

c) ASEAN đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu. 

d) ASEAN là tổ chức hợp tác chính trị, quân sự toàn cầu với những đối tác có tầm ảnh hưởng lớn. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Trật tự thế giới mới này được hình thành như thế nào, còn tùy thuộc ở nhiều nhân tố: Sự phát 

triển về thực lực kinh tế, chính trị, quân sự của các cường quốc Mỹ. Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nhật 

Bản, Đức trong cuộc chạy đua về sức mạnh quốc gia tổng hợp... Sự lớn mạnh của phong trào cách mạng 

thế giới (sự thành bại của công cuộc cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa); Sự phát triển của 

cách mạng khoa học - kĩ thuật sẽ còn tiếp tục tạo ra những “đột phá” và biến chuyển trên cục diện thế 

giới”. 

(Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 

2021, tr.424) 

a) Anh, Đức ngày càng trở thành những cực lớn nhất trong trật tự thế giới đa cực từ sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai. 

b) Sức mạnh tổng hợp của các cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức sẽ góp phần định 

hình trật tự thế giới mới. 

c) Đoạn tư liệu trên đề cập đến nội dung chính của Trật tự thế giớiVécxai – Oasinhtơn. 

d) Sự phát triển của cách mạng khoa học - kĩ thuật là nhân tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới mới. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, 

thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa... Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ 

nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.  

(Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2002, t 4, tr 480 - 481)  

a) Tư liệu trên đề cập về thiện chí hòa bình của nhân dân Việt Nam và dã tâm cướp nước ta của thực 

dân Pháp.  

b) Lời khẳng định ý chí sắt đá của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết tâm đấu tranh chống 

Pháp đi đến thắng lợi cuối cùng.  

c) Khả năng hòa hoãn đã hết, chúng ta không còn con đường nào khác ngoài việc quyết định phát động 

Toàn quốc kháng chiến.  

d) Tư liệu trên là lời khẳng định tinh thần chỉ đạo toàn dân phải tiến hành kháng chiến toàn diện. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Chỉ có đổi mới thì mới thấy đúng và thấy hết sự thật, thấy những nhân tố mới để phát huy, 

những sai lầm để sửa chữa,... Muốn thế phải đấu tranh chống cái cũ, chống bảo thủ trì trệ, chống giáo 

điều rập khuôn, chống chủ quan nóng vội, chống tha hoá biến chất, chống những thói quen lỗi thời, dai 

dẳng”. 

(Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, trích trong: 

Văn kiện Đảng, Toàn tập Tập 47, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.690) 

a) Không đổi mới sẽ làm hạn chế khả năng phát hiện sự thật và những nhân tố mới của thực tiễn. 

b) Một trong những biểu hiện của đổi mới là chống giáo điều rập khuôn; chống suy thoái về tư tưởng, 



 

đạo đức và lối sống. 

c) Công cuộc đổi mới ở Việt Nam thành công để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước trên thế 

giới.  

d) Đổi mới đất nước là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển, nhất là khi mô hình cũ bộc lộ hạn chế.  


